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TỔNG HỢP CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ
THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 57/2018/NĐ-CP NGÀY 17/4/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN
(Kèm theo Báo cáo số……/BC-STC ngày      tháng     năm 2026)

	STT
	Nội dung ưu đãi/hỗ trợ
	Đối tượng áp dụng
	Mức hỗ trợ/Ưu đãi
	Thời gian/Hạn mức
	Căn cứ

	1
	Miễn tiền sử dụng đất xây dựng nhà ở cho người lao động
	Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi, ưu đãi và khuyến khích đầu tư
	Miễn tiền chuyển mục đích sử dụng đất; miễn tiền sử dụng đất sau chuyển đổi
	Theo diện tích đất xây dựng nhà ở cho người lao động
	Điều 5

	2
	Ưu đãi giá thuê đất, thuê mặt nước
	Dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư và khuyến khích đầu tư
	Áp dụng mức giá đất ưu đãi do UBND cấp tỉnh quy định
	Ổn định tối thiểu 05 năm
	Khoản 1 Điều 6

	3
	Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước
	Dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư
	Miễn 100% tiền thuê đất, thuê mặt nước
	Kể từ ngày Nhà nước cho thuê
	Khoản 2 Điều 6

	4
	Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước
	Dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư
	Miễn 15 năm đầu; giảm 50% trong 07 năm tiếp theo
	22 năm
	Khoản 3 Điều 6

	5
	Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước
	Dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư
	Miễn 11 năm đầu; giảm 50% trong 05 năm tiếp theo
	16 năm
	Khoản 4 Điều 6

	6
	Miễn tiền thuê đất xây dựng nhà ở cho người lao động và cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp
	Miễn tiền thuê đất
	Theo thời gian thuê đất của dự án
	Khoản 5 Điều 6

	7
	Miễn, giảm tiền thuê đất cho doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập
	Doanh nghiệp nông nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập
	Miễn 05 năm đầu; giảm 50% trong 10 năm tiếp theo
	15 năm
	Khoản 6 Điều 6

	8
	Hỗ trợ tập trung đất đai
	Dự án đặc biệt ưu đãi đầu tư thuê đất của hộ gia đình, cá nhân
	Hỗ trợ tương đương 20% tiền thuê đất, thuê mặt nước
	05 năm đầu kể từ khi dự án hoạt động
	Khoản 1 Điều 7

	9
	Hỗ trợ xây dựng hạ tầng vùng nguyên liệu
	Doanh nghiệp nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất
	50 triệu đồng/ha
	Không quá 10 tỷ đồng/dự án
	Khoản 2 Điều 7

	10
	Hỗ trợ lãi suất vay thương mại
	Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
	Bằng chênh lệch giữa lãi suất vay thương mại và lãi suất tín dụng ưu đãi của Nhà nước
	Tối đa 70% tổng mức đầu tư được hỗ trợ
	Khoản 1 Điều 8

	11
	Hỗ trợ nghiên cứu khoa học, công nghệ
	Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
	80% kinh phí thực hiện
	Không quá 300 triệu đồng/đề tài/công nghệ
	Khoản 1 Điều 9

	12
	Hỗ trợ sản xuất thử nghiệm công nghệ mới
	Dự án đặc biệt ưu đãi đầu tư
	70% kinh phí thực hiện nhiệm vụ
	Không quá 01 tỷ đồng
	Điểm b Khoản 2 Điều 9

	13
	Hỗ trợ sản xuất thử nghiệm công nghệ mới
	Dự án ưu đãi đầu tư, khuyến khích đầu tư
	50% kinh phí thực hiện nhiệm vụ
	Không quá 01 tỷ đồng
	Điểm b Khoản 2 Điều 9

	14
	Hỗ trợ dự án nuôi cấy mô
	Doanh nghiệp có dự án nhân giống cây trồng bằng công nghệ nuôi cấy mô
	80% kinh phí đầu tư
	Không quá 05 tỷ đồng/dự án; tối đa 10 tỷ đồng khi tăng quy mô
	Khoản 4 Điều 9

	15
	Hỗ trợ sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản
	Doanh nghiệp có dự án được UBND tỉnh phê duyệt
	70% chi phí đầu tư
	Không quá 03 tỷ đồng/dự án
	Khoản 5 Điều 9

	16
	Hỗ trợ khu, vùng nông nghiệp công nghệ cao
	Doanh nghiệp đầu tư khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
	Tối đa 300 triệu đồng/ha
	Theo diện tích thực tế
	Khoản 6 Điều 9

	17
	Hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động
	Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp ưu đãi
	02 triệu đồng/tháng/lao động
	03 tháng
	Điểm a Khoản 1 Điều 10

	18
	Hỗ trợ đào tạo nông dân tham gia liên kết chuỗi
	Doanh nghiệp tham gia liên kết chuỗi giá trị
	500 nghìn đồng/nông dân
	03 tháng
	Điểm a Khoản 1 Điều 10

	19
	Hỗ trợ quảng cáo, xây dựng thương hiệu, hội chợ
	Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp
	50% chi phí quảng cáo, thương hiệu, hội chợ
	Tổng hỗ trợ tối đa 10% tổng mức đầu tư và không quá 01 tỷ đồng
	Điểm b Khoản 1 và Khoản 2 Điều 10

	20
	Hỗ trợ xây dựng Chợ nông sản quốc gia
	Doanh nghiệp đủ điều kiện thương mại điện tử
	05 triệu đồng/doanh nghiệp có sản phẩm đăng tải
	Không quá 05 tỷ đồng
	Khoản 3 Điều 10

	21
	Hỗ trợ cơ sở chế biến nông sản, giết mổ
	Doanh nghiệp đầu tư cơ sở chế biến, giết mổ
	60% kinh phí đầu tư
	Không quá 15 tỷ đồng/dự án
	Điểm a Khoản 1 Điều 11

	22
	Hỗ trợ cơ sở chế tạo máy nông nghiệp, sản phẩm phụ trợ
	Doanh nghiệp đầu tư cơ khí chế tạo
	60% kinh phí đầu tư
	Không quá 05 tỷ đồng/dự án
	Điểm b Khoản 1 Điều 11

	23
	Hỗ trợ bảo quản nông sản
	Doanh nghiệp đầu tư cơ sở bảo quản nông sản
	70% chi phí đầu tư
	Không quá 02 tỷ đồng/dự án
	Khoản 2 Điều 11

	24
	Hỗ trợ mua tàu dịch vụ biển
	Doanh nghiệp mua tàu làm dịch vụ nghề cá
	Tối đa 60% chi phí; 30 triệu đồng/DWT
	Không quá 10 tỷ đồng/tàu
	Khoản 3 Điều 11

	25
	Hỗ trợ đầu tư cơ sở chăn nuôi bò sữa, bò thịt
	Doanh nghiệp đầu tư cơ sở chăn nuôi
	05 tỷ đồng/dự án
	Theo quy mô dự án
	Khoản 1 Điều 12

	26
	Hỗ trợ nhập bò giống cao sản
	Doanh nghiệp nhập bò giống
	10 triệu đồng/con
	Theo số lượng nhập
	Khoản 2 Điều 12

	27
	Hỗ trợ cung cấp nước sạch nông thôn
	Doanh nghiệp cung cấp nước sạch
	03 triệu đồng/m3/ngày đêm (xây mới); 02 triệu đồng/m3/ngày đêm (nâng cấp)
	Hỗ trợ tối đa 50% chi phí đường ống chính
	Khoản 1 Điều 13

	28
	Hỗ trợ xử lý chất thải nông thôn
	Doanh nghiệp xử lý chất thải
	60% chi phí mua thiết bị, xây dựng hệ thống xử lý
	Không quá 05 tỷ đồng/dự án
	Khoản 2 Điều 13

	29
	Hỗ trợ nuôi trồng thủy sản
	Doanh nghiệp có dự án nuôi trồng thủy sản từ 05 ha
	200 triệu đồng/ha
	Không quá 10 tỷ đồng/dự án
	Khoản 3 Điều 13

	30
	Hỗ trợ xây dựng bến cảng, thủy lợi, hệ thống tưới
	Doanh nghiệp đầu tư hạ tầng nông nghiệp
	50% kinh phí đầu tư
	Không quá 20 tỷ đồng/dự án
	Khoản 4 Điều 13

	31
	Hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động
	Doanh nghiệp có từ 100 lao động thường xuyên
	01 triệu đồng/m2 đối với nhà cấp IV; 02 triệu đồng/m2 đối với nhà từ 02 tầng
	Theo diện tích xây dựng
	Khoản 5 Điều 13

	32
	Hỗ trợ hạ tầng ngoài hàng rào
	Doanh nghiệp có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
	70% chi phí đầu tư
	Không quá 05 tỷ đồng
	Khoản 6 Điều 13




